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	Câu 1: Trong quá trình vận động và phát triển vô tận của các sự vật, hiện tượng, cái mới xuất hiện phủ định cái cũ, nhưng rồi nó lại bị cái mới hơn phủ định. Triết học gọi đó là gì?

	    A. Phủ định biện chứng.
	    B. Phủ định của phủ định.

	    C. Phủ định sạch trơn.
	    D. Phủ định siêu hình.

	Câu 2: Trên đường đi học về, bạn H nhặt được chiếc ví tiền và biết của người hàng xóm là anh K. Các bạn đi cùng H bàn với nhau: Bạn Q thì bảo trả lại cho anh K, còn bạn L và T thì bảo chia tiền để đi chơi game. Sau một lúc suy nghĩ, bạn H đã quyết định đem ví tiền trả lại cho người đánh rơi. Hành vi của ai sau đây thể hiện trạng thái thanh thản của lương tâm?

	    A. Bạn Q và L.
	    B. Bạn H và Q.
	    C. Bạn L và T.
	    D. Bạn H và L.

	Câu 3: Lịch sử loài người được hình thành khi con người biết

	    A. phát minh ra lửa.
	    B. biết trồng trọt.

	    C. biết chăn nuôi.
	    D. chế tạo ra công cụ lao động.

	Câu 4: Theo quan điểm triết học Mác - Lênin phát triển là quá trình diễn ra theo đường

	    A. tròn đồng tâm.
	    B. thẳng tắp.
	    C. tròn khép kín.
	    D. xoắn ốc.

	Câu 5: Trí tuệ của con người đã phát triển không ngừng, từ việc chế tạo ra công cụ lao động thô sơ đến những máy móc tinh vi là thể hiện sự phát triển trong lĩnh vực nào dưới đây?

	    A. Tự nhiên.
	    B. Lao động.
	    C. Tư duy.
	    D. Xã hội.

	Câu 6: Câu ca dao, tục ngữ: "Anh em như thể chân tay/ Rách, lành đùm bọc, dở hay đỡ đần"  nói lên phạm trù đạo đức nào theo khái niệm mà em đã học?

	    A. Nghĩa vụ.
	    B. Lương tâm.


	    C. Nhân phẩm, danh dự.
	       D. Hạnh phúc.

	Câu 7: Vận động là mọi sự biến đổi nói chung của các sự vật, hiện tượng trong

	    A. thế giới khách quan và xã hội.
	    B. đời sống xã hội và tư duy.

	    C. giới tự nhiên và tư duy.
	    D. giới tự nhiên và đời sống xã hội.

	Câu 8: Người có nhân phẩm thường có những nhu cầu vật chất và tinh thần

	    A. phong phú.
	    B. đơn giản.


	    C. rất lớn.
	       D. lành mạnh.

	Câu 9: Trong các trường hợp sau, đâu không phải là mâu thuẫn Triết học?

	    A. Lạc hậu – tiến bộ.
	    B. Người béo – người gầy.

	    C. Đồng hóa – dị hóa.
	    D. Sản xuất - tiêu dùng.

	Câu 10: Đạo đức là hệ thống nào dưới đay, mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội?

	    A. Các quy tắc, chuẩn mực xã hội.
	    B. Các hành vi, việc làm mẫu mực.

	    C. Các quan niệm, quan điểm xã hội.
	    D. Các nề nếp, thói quen của cộng đồng.

	Câu 11: Hạnh phúc là cảm xúc của con người nên nó luôn gắn với

	    A. cộng đồng.
	    B. từng cá nhân.
	    C. xã hội.
	  D.. loài người.

	Câu 12: Sau nhiều ngày suy nghĩ và đấu tranh với bản thân, V quyết định thú thật tuần trước đã nói dối với mẹ là đi học thêm nhưng sự thật là đi chơi cùng nhóm bạn thân. Suy nghĩ và việc làm của V trong trường hợp này cho thấy bạn ấy là người

	    A. có lương tâm.
	    B. coi trọng danh dự.

	    C. có một gia đình hạnh phúc.
	    D. thực hiện tốt nghĩa vụ.

	Câu 13: Chuyển từ tuổi thiếu niên sang tuổi thanh niên là sự biến đổi về điều dưới đây?

	    A. Chất.
	    B. Lượng.
	    C. Độ.
	    D. Điểm nút.

	Câu 14: Sản xuất của cải vật chất là đặc trưng riêng chỉ có ở con người. Đó là quá trình lao động có

	    A. mục đích.
	    B. thu nhập.
	    C. lợi ích.
	    D. lợi nhuận.

	Câu 15: Nhận thức cảm tính đem lại cho con người những hiểu biết về các đặc điểm nào dưới đây của sự vật, hiện tượng?

	   A. Đặc điểm bên ngoài.
	    B. Đặc điểm cơ bản.
	    C. Đặc điểm bên trong.
	    D. Đặc điểm chủ yếu.

	Câu 16: Theo quan điểm của đạo đức học: giá trị làm người của mỗi con người được gọi là gì?

	    A. Nhân phẩm.
	    B. Lương tâm.
	    C. Danh dự.
	    D. Hạnh phúc.

	Câu 17: Hạnh phúc xã hội là cuộc sống hạnh phúc của

	    A. từng cá nhân.
	    B. tất cả mọi người.

	    C. số đông trong xã hội.
	    D. mỗi gia đình.

	Câu 18: Việc làm nào dưới đây dùng để giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống theo quan điểm Triết học?

	    A. Tiến hành phê bình và tự phê bình.
	    B. Thực hiện chủ trương “dĩ hòa vi quý”.

	    C. Tránh tư tưởng “đốt cháy giai đoạn”.
	    D. Điều hòa mẫu thuẫn.

	Câu 19: Gia đình là một cộng đồng người chung sống và gắn bó với nhau bởi các mối quan hệ cơ bản nào dưới đây?

	    A. Huyết thống và họ hàng.
	    B. Huyết thống và tình cảm.

	    C. Hôn nhân và huyết thống.
	    D. Hôn nhân và tài sản.

	Câu 20: Khi một cá nhân biết tôn trọng và bảo vệ danh dự của mình thì người đó có

	    A. tự ái.
	    B. danh dự.
	    C. tự trọng .
	    D. nhân phẩm.

	Câu 21: “ Lí luận mà không liên hệ với thực tiễn là lí luận suông ”. Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về vai trò nào của thực tiễn đối với nhận thức?

	    A. Thực tiễn là động lực của nhận thức.
	    B. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý.

	    C. Thực tiễn là cơ sở của nhận thức.
	    D. Thực tiễn là mục đích của nhận thức.

	Câu 22: Cái mới theo nghĩa triết học là gì?

	    A. Cái phức tạp hơp cái trước.
	    B. Cái mới lạ so với cái trước.

	    C. Cái hoàn thiện hơn cái trước.
	    D. Cái ra đời sau so với cái trước.

	Câu 23: Để điều chỉnh hành vi của con người, đạo đức được coi là một

	    A. con đường.
	    B. phương thức.
	    C. cách thức.
	    D. phương pháp.

	Câu 24: Câu nói : “ Biết xấu hổ trước mọi người là một cảm xúc tốt. Nhưng tốt hơn hết là biết xấu hổ với chính bản thân mình” là câu nói về phạm trù nào của đạo đức học ?

	    A. Lương tâm.
	    B. Nhân phẩm.
	    C. Nghĩa vụ.
	    D. Danh dự.

	Câu 25: Hình thức vận động nào sau đây cao nhất, phức tạp nhất?

	    A. Vận động xã hội.
	    B. Vận động sinh học.
	    C. Vận động cơ học.
	    D. Vận động hóa học.

	Câu 26: Câu tục ngữ " già néo đứt dây" thể hiện nội dung quy luật nào dưới đây?

	    A. Tự nhiên và xã hội.
	    B. Lượng đổi dẫn đến chất đổi.

	    C. Phủ định của phủ định.
	    D. Mâu thuẫn.

	Câu 27: Khẳng định nào dưới đây đúng khi nói thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lí?

	    A. Con hơn cha là nhà có phúc.
	    B. Cá không ăn muối cá ươn.

	    C. Ăn vóc học hay.
	    D. Học thày không tày học bạn.

	Câu 28: Để phân biệt một sự vật, hiện tượng này với một sự vật, hiện tượng khác, người ta căn cứ vào điều nào dưới đây?

	    A. Chất.
	    B. Quy mô.
	    C. Lượng.
	    D. Thuộc tính.

	Câu 29: Theo quan điểm đạo đức học: cảm xúc vui sướng, hài lòng của con người trong cuộc sống khi được đáp ứng, thỏa mãn các nhu cầu chân chính, lành mạnh về vật chất và tinh thần được gọi là gì?

	    A. Lương tâm.
	    B. Hạnh phúc.
	    C. Danh dự.
	    D. Nhân phẩm.

	Câu 30: Sau trận thắng U23 Qatar kịch tính của các học trò HLV Park Hang-seo, người hâm mộ ở quê nhà Việt Nam lại được một lần vỡ òa sung sướng tràn ra đường hò hét ăn mừng, nhiều người đã phải bật khóc (tối 23/1/2018). Cảm xúc, hành động của người hâm mộ bóng đá Việt Nam qua thông tin trên là biểu hiện của điều gì dưới đây?

	    A. Lòng tự trọng.
	    B. Hạnh phúc.
	    C. Danh dự.
	 D. Nghĩa vụ công dân.

	Câu 31: Đang cùng với các bạn D, H, L trên đường đến trường, bạn B nhìn thấy ông K vội vã chạy ô tô đi sau khi va quẹt khiến xe máy của bà C bị ngã làm hàng hóa trên xe bị đổ ra đường. Bạn B đã nói với các bạn nên dừng lại để giúp đỡ. Bạn D và H không đồng ý, cho rằng bọn mình nên đến trường để khỏi bị trễ giờ học. Bạn L thì cho rằng giúp đỡ là việc của người lớn. Bạn B vẫn giữ ý kiến của mình và đã đến giúp đỡ. Những ai dưới đây không thể hiện tốt trách nhiệm của công dân với cộng đồng?

	    A. Ông K, bạn L.
	    B. Bạn D, bạn H, bạn L và ông K.

	    C. Bạn D, bạn H và bạn L.
	    D. Bạn D, bạn H và ông K.

	Câu 32: Câu nói : “Sống không phải là kí sinh trùng của thế gian, sống để mưu đồ công cuộc hữu ích  gì cho đồng bào Tổ quốc” là câu nói về phạm trù đạo đức nào dưới đây?

	    A. Danh dự.
	    B. Nghĩa vụ.
	    C. Lương tâm.
	    D. Nhân phẩm.

	Câu 33: Câu tục ngữ nào dưới đây không thể hiện sự phát triển?

	    A. Đánh bùn sang ao.
	    B. Kiến tha lâu cũng đầy tổ.

	    C. Góp gió thành bão.
	    D. Tre già măng mọc.

	Câu 34: Hoạt động thực tiễn nào dưới đây của con người là cơ bản nhất?

	    A. Hoạt động sản xuất vật chất.
	    B. Hoạt động thực nghiệm khoa học.

	    C. Hoạt động văn hóa - nghệ thuật.
	    D. Hoạt động chính trị - xã hội.

	Câu 35: Dòng điện chạy trong dây dẫn là hình thức vận động nào sau đây?

	    A. Cơ học.
	    B. Sinh học.
	    C. Vật lí.
	    D. Hóa học.

	Câu 36: Câu tục ngữ, thành ngữ nào sau đây nói về con người có nhân phẩm  ?

	    A. Có công mài sắt có ngày nên kim.
	    B. Cầu được ước thấy.

	    C. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.
	    D. Đói cho sạch, rách cho thơm.

	Câu 37: Triết học diễn tả thế giới quan của con người dưới dạng nào dưới đây?

	    A. Các yếu tố tâm linh.
	    B. Giữa cái thực và cái ảo.

	    C. Các quy luật chung nhất.
	    D. Các yếu tố cảm xúc và lí trí.

	Câu 38: Khái niệm dùng để chỉ việc xóa bỏ sự tồn tại của sự vật, hiện tượng trong Triết học gọi là gì?

	    A. Diệt vong.
	    B. Phủ định siêu hình.
	  C. Phủ định biện chứng.
	    D. Phủ định.

	Câu 39: Điều nào dưới đây không phải là đặc trưng của phủ định siêu hình ?

	    A. Do sự tác động can thiệp từ bên ngoài.

	    B. Nguyên nhân của sự phủ định là mâu thuẫn của sự vật, hiện tượng.

	    C. Xóa bỏ sự phát triển tự nhiên của sự vật, hiện tượng.

	    D. Cản trở sự phát triển tự nhiên của sự vật, hiện tượng.

	Câu 40: Quá trình nhận thức diễn ra phức tạp, gồm mấy giai đoạn?

	    A. 5.
	    B. 2.
	    C. 4.
	    D. 3.


------ HẾT ------
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